	
	



	ĐỀ THI SỐ 04

	ĐỀ THI MINH HỌA KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ 
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là
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Câu 2. Một vật dao động điều hòa có phương trình 
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 với thời gian tính bằng giây. Chu kỳ dao động của vật là

A. 0,5 s.
B. 4 s.
C. 1 s.
D. 2 s.

Câu 3. Xét sự giao thoa của hai sóng cùng pha, điểm có biên độ cực đại là điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới nó bằng

A. số nguyên lần bước sóng.
B. số bán nguyên lần bước sóng.

C. số lẻ lần bước sóng.

D. số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu 4. Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất môi trường nơi sóng truyền qua

A. là phương thẳng đứng.
B. vuông góc với phương truyền sóng.

C. trùng với phương truyền sóng.
D. là phương ngang.

Câu 5. Cho mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. u là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch, i là cường độ tức thời qua mạch. Chọn đáp án đúng.

A. u trễ pha hơn i là π/4.
B. u sớm pha hơn i là π/4.

C. u sớm pha hơn i là π/2.
D. u trễ pha hơn i là π/2.

Câu 6. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là

A. tia 
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 và tia 
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B. tia 
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 và tia X.
C. tia γγ[image: image9.png]


 và tia 
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D. tia 
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 và tia X.

Câu 7. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05cos(2000t) (A). Tần số góc dao động của vật là

A. 20000 rad/s.
B. 2000 rad/s.
C. 1000π rad/s.
D. 100 rad/s.

Câu 8. Dùng thuyết lượng từ ánh sáng không giải thích được

A. hiện tượng quang – phát quang.
B. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

C. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
D. quang điện ngoài.

Câu 9. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

C. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

D. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

Câu 10. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, vuông pha nhau. Tại thời điểm, hai dao động có li độ lần lượt bằng 3 cm và 4 cm thì dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ bằng

A. 2 cm.
B. 5 cm.
C. 7 cm.
D. 1 cm.

Câu 11. Năng lượng photon của tia Rơn ghen có bước sóng 5.10-11 m là

A. 4,97.10-15 J.
B. 3,975.10-15 J.
C. 45,67.10-15 J.
D. 42.10-15 J.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ và giao thoa.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 13. Quang phổ liên tục

A. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

C. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 14. Chiếu xiên góc một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc vàng và lam từ không khí vào mặt nước thì

A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia lam bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

Câu 15. Kim loại dẫn điện tốt vì

A. mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.

B. khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.

C. giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

D. mật độ các ion tự do lớn.

Câu 16. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường thì từ thông qua khung dây không phụ thuộc vào

A. cảm ứng từ của từ trường.

B. diện tích của khung dây dẫn.

C. điện trở của khung dây dẫn.

D. góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây.

Câu 17. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình 
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 là hai dao động

A. cùng pha.
B. lệch pha 
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C. ngược pha.
D. lệch pha 
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Câu 18. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

C. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.

D. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

Câu 19. Chất điểm dao động điều hòa sẽ đổi chiều chuyển động khi lực kéo về

A. có độ lớn cực đại.
B. có độ lớn cực tiểu.
C. đổi chiều.
D. bằng không.

Câu 20. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. giảm tiết diện đường dây.
B. tăng điện áp trước khi truyền tải.

C. giảm công suất truyền tải.
D. tăng chiều dài đường dây.

Câu 21. Khi mắc điện trở R1 = 4 Ω vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 Ω thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 A. Tính suất điện động E và điện trở trong r.

A. 3 V; 2 Ω.
B. 2 V; 3 Ω.
C. 1 V; 2 Ω.
D. 2 V; 1 Ω.

Câu 22. Sóng ngang có tần số f = 56 Hz truyền từ đầu dây A của một sợi dây đàn hồi rất dài. Phần tử dây tại điểm M cách nguồn A một đoạn 50 cm luôn dao động ngược pha với phần tử dây tại A. Biết tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng từ 7 m/s đến 10 m/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 10 m/s.
B. 8 m/s.
C. 6 m/s.
D. 9 m/s.

Câu 23. Mức năng lượng của nguyên tử hiđro có biểu thức En = -13,6/n2 (eV). Khi kích thích nguyên tử hiđro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hiđro có thể phát ra là

A. 1,46.10-6 m.
B. 9,74.10-8 m.
C. 1,22.10-7 m.
D. 4,87.10-7 m.

Câu 24. Kim loại làm ca tốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Lần lượt chiếu tới bề mặt catot hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 µm và λ2 = 0,5 µm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catot khác nhau 2 lần. Giá trị của λ0 là

A. 0,545 µm.
B. 0,585 µm.
C. 0,515 µm.
D. 0,595 µm.

Câu 25. Đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đo là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn dây này là 

A. 100 V.
B. 200 V.
C. 220 V.
D. 110 V.

Câu 26. Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là 
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 Biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi

A. 
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Câu 27. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức 
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  (V). Biết cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 31,8 μF. Mạch điện tiêu thụ công suất là 100 W, khi đó độ tự cảm L có giá trị là
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Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image28.wmf](
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 vào hai đầu cuộn dây không thuần cảm thì dòng điện trong mạch có biểu thức là 
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 Điện trở thuần của cuộn dây là

A. 85 Ω.
B. 60 Ω.
C. 120 Ω.
D. 100 Ω.

Câu 29. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kỳ dao động là 20 cm/s. Tốc độ cực đại của vật là

A. 62,8 cm/s.
B. 57,68 cm/s.
C. 31,4 cm/s.
D. 28,8 cm/s.

Câu 30. Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng λ . Biết vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng, biểu thức liên hệ nào sau đây là đúng?
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Câu 31. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa có lực đàn hồi và chiều dài của lò xo có một liên hệ được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Độ cứng của lò xo là

[image: image34.png]F(N)
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A. 100 N/m.
B. 200 N/m.
C. 150 N/m.
D. 50 N/m.

Câu 32. Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một học sinh dùng một vật sáng phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đặt vật sáng song song với màn và cách màn ảnh một khoảng 90 cm. Dịch chuyển thấu kính dọc trục chính trong khoảng giữa vật và màn thì thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng 30 cm. Giá trị của f là

A. 15 cm.
B. 40 cm.
C. 20 cm.
D. 30 cm.

Câu 33. Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kỳ T = 2s, biên độ không đổi. Ở thời điểm t0, ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là -20 mm và +20 mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s li độ của phần tử D có li độ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 6,62 mm.
B. 6,55 mm.
C. 6,88 mm.
D. 21,54 mm.

Câu 34. Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image35.wmf]14

7

N

 đang đứng yên gây ra phản ứng: 
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 Hạt proton bay theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các hạt nhân: mα = 4,0015 u; mp = 1,0073 u; 
[image: image37.wmf]13,9992;
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 mO17 = 16,9947 u. Biết 1 u = 931,5 MeV/c2. Điện năng của hạt nhân là

A. 1,345 MeV.
B. 6,145 MeV.
C. 2,214 MeV.
D. 2,075 MeV.

Câu 35. Mạch dao động LC lí tưởng có L = 5 μH và C = 8 nF. Tại thời điểm t, tụ đang phóng điện và điện tích của tụ tại thời điểm đó có giá trị q = 24 nC. Tại thời điểm t + 3π μs thì điện áp giữa hai bản tụ là
[image: image172.png]020 ™ R@




A. – 3 V.
B. 3,6 V.
C. – 3,6 V.
D. 3 V.

Câu 36. Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều 
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 người ta thu được đồ thị hình công suất mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng 
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 Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 106 Ω.
B. 101 Ω.
C. 112,5 Ω.
D. 108 Ω.

Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Lần thứ nhất, ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 2 loại bức xạ λ1 = 0,56 µm và λ2 với 0,65 µm < λ2 < 0,75 µm, thì trong khoảng giữa hai vật sáng gần nhau nhất cùng màu với vạch sáng trung tâm có 6 vân sáng màu đỏ λ2. Lần thứ 2 ánh sáng dùng trong thí nghiệm có 3 loại bức xạ λ1, λ2 và λ3, với λ3 = 2/3 λ2. Khi đó trong khoảng giữa hai vạch sáng gần nhau nhất và cùng màu với vạch sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng màu đỏ?

A. 13.
B. 6.
C. 7.
D. 5.

Câu 38. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s và biên độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N là vị trí của nút sóng, P và Q là hai phần tử trên dây và ở hai bên của N có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15 cm và 16 cm. Tại thời điểm t, phần tử P có li độ 
[image: image41.wmf]2

 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian ∆t thì phần tử Q có li độ là 3 cm, giá trị của ∆t là

A. 0,05 s.
B. 0,02 s.
C. 0,01 s.
D. 0,15 s.

Câu 39. Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm một vật nặng khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 20 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc a = 2,0 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản, lấy g = 10 m/s2. Ở thời điểm lò xo dài nhất lần đầu tiên, khoảng cách giữa vật nặng và giá đỡ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 4,0 cm.
B. 3,7 cm.
C. 3,0 cm.
D. 4,2 cm.

Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image42.wmf](
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vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Ban đầu điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị C1 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa R và C đạt cực đại. Sau đó điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị 
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 thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt giá trị cực đại. Tỉ số 
[image: image44.wmf]L
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 của đoạn mạch gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 3,8.
B. 3,2.
C. 6,0.
D. 1,2.

Đáp án

	1.A
	2.D
	3.A
	4.C
	5.C
	6.B
	7.B
	8.C
	9.D
	10.C

	11.B
	12.D
	13.C
	14.D
	15.A
	16.C
	17.C
	18.D
	19.A
	20.B

	21.A
	22.B
	23.B
	24.A
	25.B
	26.C
	27.D
	28.B
	29.C
	30.D

	31.D
	32.C
	33.A
	34.D
	35.A
	36.A
	37.B
	38.A
	39.C
	40.B


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A
Tổng trở đoạn mạch xoay chiều RC là: 
[image: image45.wmf]2
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Câu 2: Đáp án D
Chu kì dao động của vật là: 
[image: image46.wmf]2
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Câu 3: Đáp án A
Trong giao thoa hai nguồn cùng pha, những điểm có biên độ cực đại thỏa mãn: 


[image: image47.wmf]21
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Câu 4: Đáp án C
Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
Câu 5: Đáp án C
Trong đoạn mạch xoay chỉ có cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu mạch nhanh pha hơn cường độ dòng điện góc 
[image: image48.wmf]2
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Câu 6: Đáp án B
Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là các hạt không mang điện → tia Y và tia X (bản chất là sóng điện từ).
Lưu ý:

+ Tia α có bản chất là hạt nhân của nguyên tử He → mang điện dương.

+ Tia β có bản chất là dòng electron → mang điện âm.
Câu 7: Đáp án B
Tần số góc của mạch dao động LC: 
[image: image49.wmf]2000 rad/s
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Câu 8: Đáp án C
Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng. Để giải thích được hiện tượng giao thoa ánh sáng phải dùng thuyết sóng ánh sáng.
Câu 9: Đáp án D
Trong chân không, các bức xạ được xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần (tần số, năng lượng tăng dần) là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn - ghen.
Câu 10: Đáp án C
Tại mọi thời điểm ta luôn có li độ dao động tổng hợp bằng tổng các li độ thành phần:


[image: image50.wmf]12
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Lưu ý: Công thức 
[image: image51.wmf]22
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 chỉ sử dụng để tính biên độ dao động tổng hợp. Còn đây đề hỏi li độ dao động tổng hợp, tránh nhầm lẫn.
Câu 11: Đáp án B
Năng lượng của photon là: 
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Câu 12: Đáp án D
Sóng cơ không truyền được trong chân không còn sóng điện từ thì truyền được trong chân không.
Câu 13: Đáp án C
Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc bản chất của nguồn phát.
Câu 14: Đáp án D
( Khi truyền từ không khí (chiết suất nhỏ) sang nước (chiết suất lớn) thì không xảy ra phản xạ toàn phần.
( So với phương tia tới thì tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam (chiết suất nước đối với tia khúc xạ vàng nhỏ hơn nên lệch so với tia tới ít hơn).
Câu 15: Đáp án A
Kim loại dẫn điện tốt do mật độ các electron tự do trong kim loại lớn (hạt tải điện trong kim lọại là các electron tự do).
Câu 16: Đáp án C
Từ thông qua một khung dây kín: 
[image: image53.wmf]NBScos
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Trong đó:
( N là số vòng dây của khung.



( B là cảm ứng từ (T).



( S là diện tích mặt phẳng khung dây (
[image: image54.wmf]2
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( 
[image: image55.wmf]a

 là góc hợp vecto cảm ứng từ và vecto pháp tuyến mặt phẳng khung dây.

→ Từ thông không phụ thuộc điện trở khung dây dẫn.
Câu 17: Đáp án C
Độ lệch pha 2 dao động là: 
[image: image56.wmf]2
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→ Hai dao động ngược pha với nhau.
Câu 18: Đáp án D
Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
Câu 19: Đáp án A
Chất điểm dao động điều hòa đổi chiều tại biên → khi đó lực kéo về có độ lớn cực đại (Tại biên ta có: 
[image: image57.wmf]kv
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Câu 20: Đáp án B
Công thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện: 
[image: image58.wmf]2

hp

22

P

PR

Ucos

=

j

.
→ Cách để giảm hao phí được sử dụng hiện nay là tăng điện áp trước khi truyền đi.
Câu 21: Đáp án A
Áp dụng công thức định luật Ôm cho toàn mạch cho hai trường hợp ta có:
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Câu 22: Đáp án B
Do M và A dao động ngược pha với nhau nên ta có:
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Câu 23: Đáp án B
( Bán kính ở hai quỹ đạo: 
[image: image62.wmf]2
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( Hiệu hai mức năng lượng:
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( Bước sóng nhỏ nhất nguyên tử H có thể phát ra khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng 
[image: image64.wmf]4

E

 về 
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Câu 24: Đáp án A
( Áp dụng công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện cho 2 trường hợp:
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( Do 
[image: image68.wmf]22
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( Trừ vế theo vế của 4 lần biểu thức (2) cho biểu thức (1) ta có:
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Câu 25: Đáp án B
Điện áp máy biến áp lí tưởng tỉ lệ với số vòng dây nên ta có:
+ Ban đầu: 
[image: image70.wmf]11
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+ Giảm n vòng dây ở cuộn thứ cấp: 
[image: image71.wmf]11
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+ Tăng n vòng dây ở cuộn thứ cấp: 
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Từ (2) và (3) ta có: 
[image: image73.wmf]22
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+ Tăng 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp: 
[image: image74.wmf]11
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Từ (1) và (4) ta có: 
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Câu 26: Đáp án C
+ Đổi 2 phương trình về cùng dạng 
[image: image76.wmf](
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+ Hai biên độ thành phần có biên độ xác định, để biên độ dao động tổng hợp có giá trị lớn nhất thì hai dao động thành phần cùng pha với nhau 
[image: image77.wmf]0
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Câu 27: Đáp án D
+ Dung kháng: 
[image: image78.wmf]C
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+ Công suất đoạn mạch: 
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+ Tổng trở toàn mạch: 
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Ta có: 
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Câu 28: Đáp án B
+ Sử dụng phương pháp số phức ta có: 
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+ Mặt khác 
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Câu 29: Đáp án C
+ Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì dao động là:
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Câu 30: Đáp án D
+ Vận tốc cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng ta có:
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Câu 31: Đáp án D
Nhìn đồ thị ta có:
+ Khi chiều dài lò xo là 10cm thì lực đàn hồi lò xo 
[image: image86.wmf]dh
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+ Khi chiều dài lò xo là 14cm thì lực đàn hồi có độ lớn:
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Câu 32: Đáp án C
Đây là bài toán hai vị trí thấu kính để cho ảnh rõ nét của 1 vật trên màn (khi vật và màn cố định) ta có hệ quả: 
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+ Do 2 vị trí thấu kính cách nhau 30cm nên 
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+ Mặt khác do vật và màn cách nhau 90cm 
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+ Áp dụng công thức thấu kính: 
[image: image94.wmf]11
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Câu 33: Đáp án A
[image: image95.png]



+ Dựa vào hình vẽ ta có: 
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+ Tại thời điểm 
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 li độ D sẽ ở biên dương. Sau khoảng thời gian 
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→ Li độ của D tại thời điểm 
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[image: image173.png]A



Câu 34: Đáp án D
+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
[image: image104.wmf]PO
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→ Từ hình vẽ ta có: 
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+ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần
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Từ (1) và (2) ta có hệ: 
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Câu 35: Đáp án A
+ Chu kì dao động của mạch LC là: 
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+ Ta có: 
[image: image110.wmf]6

T

3.107,5T7T

2

-

p==+


Ta có 
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Câu 36: Đáp án A
+ Giao điểm của hai đồ thị khi 
[image: image115.wmf]12

PP

=

 khi đó ta đặt R = a.
+ Xét với đồ thị 
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Khi R = 20 và R = a thì mạch có cùng công suất 
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+ Xét với đồ thị 
[image: image121.wmf]2
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 ta có:

Khi R = 145 và R = a thì mạch có cùng công suất 
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Khi 
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Câu 37: Đáp án B
+ Giao thoa 2 bức xạ: xét giữa vân sáng trung tâm và vân sáng trùng nhau đầu tiên của hai bức xạ có 6 vân đỏ → vị trí trùng đầu tiên ứng với vân sáng bậc 7 của 
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+ Giao thoa 3 bức xạ: 
[image: image128.wmf]123
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: Xét giữa vân sáng trung tâm O và vân sáng trùng nhau đầu tiên của 3 bức xạ M ta có: 
[image: image129.wmf]112233

kkk

l=l=l



[image: image130.wmf]3
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→ Vị trí vân sáng trùng nhau của 3 bức xạ ứng với 
[image: image131.wmf]123
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+ Số vân sáng trùng của 2 bức xạ 
[image: image132.wmf]12
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 trong khoảng giữa O và M 
[image: image133.wmf]1
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 → có 1 vân

+ Số vân sáng trùng của 2 bức xạ 
[image: image134.wmf]32
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 trong khoảng giữa O và M
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→ Số vân có màu đỏ (đơn sắc đỏ) trong đoạn OM là: 
[image: image136.wmf]13166
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 vân.
Câu 38: Đáp án A
[image: image137.png]



+ Khoảng cách bụng và nút liên tiếp: 
[image: image138.wmf]6cm24cm
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[image: image174.png]


+ Chu kì sóng là: 
[image: image139.wmf]T0,2s
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+ P, Q lần lượt cách nút N 15cm và 16cm về hai phía → P, Q sẽ nằm trên các bó sóng như hình vẽ.

+ Biên độ dao động của P là:


[image: image140.wmf]Pb
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+ Biên độ dao động của Q là:
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+ Đánh số thứ tự các bó, do P ở bó (1 – lẻ) và Q ở bó (4 – chẵn) → P, Q dao động ngược pha nhau. 
+ Ở thời điểm t: 
[image: image142.wmf](
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 và cũng đang đi về cân bằng (
[image: image143.wmf]1
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+ Ở thời điểm 
[image: image144.wmf]tt
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Sử dụng đường tròn ta có: 
[image: image146.wmf]T
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Câu 39: Đáp án C
+ Mấu chốt của bài toán ta phải tìm được vị trí vật rời khỏi giá đỡ → sau đó vật sẽ dao động điều hòa.
[image: image175.png]
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+ Chọn trục Ox theo phương thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng của con lắc lò xo, có chiều dương hướng xuống.

+ Các lực tác dụng lên vật trong quá trình chuyển động cùng giá đỡ là: 
[image: image148.wmf]dh
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+ Áp dụng định luật II Niuton cho vật: 
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dh

Ox:PNFma

¾¾®--=


+ Khi vật m rời khỏi giá đỡ thì 
[image: image151.wmf]dhdh
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→ Độ dãn của lò xo khi đó là 
[image: image152.wmf]dh
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+ Sau khi rời lò xo bắt đầu dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O
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→ Li độ của vật tại vị trí rời giá đỡ: 
[image: image154.wmf](
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+ Vận tốc của vật tại vị trí rời: 
[image: image155.wmf]222
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+ Tần số góc dao động con lắc: 
[image: image156.wmf]k
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→ Biên độ dao động của con lắc là: 
[image: image157.wmf]2
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+ Quãng đường vật m đi từ vị trí rời (
[image: image158.wmf]x1
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) → vị trí lò xo dãn cực đại (
[image: image159.wmf]A3
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+ Thời gian vật m đi từ vị trí rời (
[image: image161.wmf]x1
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) → vị trí lò xo dãn cực đại (
[image: image162.wmf]A3
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+ Quãng đường giá đỡ đi được từ vị trí rời đến khi lò xo dãn cực đại:


[image: image164.wmf]22
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→ Khoảng cách giá đỡ và vật khi đó là: 
[image: image165.wmf]d7,2343,23cm
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Câu 40: Đáp án B
+ Khi 
[image: image166.wmf]1
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 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC đạt giá trị cực đại: 
[image: image167.wmf]1
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+ Khi 
[image: image168.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại: 
[image: image169.wmf]2
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+ Ta có: 
[image: image170.wmf]21
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Để đơn giản cho việc tính toán ta đặt 
[image: image171.wmf]22
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